PHỤ LỤC:
ĐƠN GIÁ CHO THUÊ NHÀ, ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT DO 
BAN QUẢN LÝ  DỰ ÁN VÀ DỊCH VỤ PHƯỜNG HÀ GIANG 2 QUẢN LÝ, KHAI THÁC 
(Kèm theo Quyết định số 1764/QĐ-UBND, ngày 21/8/2026 của Chủ tịch UBND phường Hà Giang 2)

	TT
	Địa chỉ
nhà đất
	Diện tích đất (m2)
	Diện tích nhà cho thuê (m2)
	Đơn giá cho thuê
	Đơn giá cho thuê theo tháng (đồng)
	Thời hạn cho thuê
	Mục đích sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	Giá niêm yết Gt = (đồng/m2/năm)
	Đơn giá cho thuê theo năm (đồng)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	TỔNG CỘNG 
	3.711,8
	2.302,8
	-
	1.154.533.005,0
	-
	-
	-
	

	1
	Tài sản 1: Nhà, đất tại địa chỉ: Tổ 5 phường Hà Giang 2 (Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang – Tây Côn Lĩnh cũ)

	1.322,8
	160,0
	348.513
	55.762.135
	4.646.845
	10 năm
	Kinh doanh thương mại, dịch vụ
	

	2
	Tài sản 2: Nhà, đất tại địa chỉ: Tổ 5 phường Hà Giang 2 (Trạm Kiểm lâm Km 7 cũ)
	567,2
	54,0
	448.257,28
	24.205.893,0
	2.017.158,0
	10 năm
	Kinh doanh
thương mại, dịch vụ

	

	3
	Tài sản 3: Nhà, đất tại địa chỉ: Tổ 16 phường Hà Giang 2 (Trụ sở phường Minh Khai cũ)
	728,7
	1.281,0
	608.960,0
	780.077.487,0
	65.006.457,0
	10 năm
	Kinh doanh thương mại, dịch vụ
	



	TT
	Địa chỉ
nhà đất
	Diện tích đất (m2)
	Diện tích nhà cho thuê (m2)
	Đơn giá cho thuê
	Đơn giá cho thuê theo tháng (đồng)
	Thời hạn cho thuê
	Mục đích sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	Giá niêm yết Gt = (đồng/m2/năm)
	Đơn giá cho thuê theo năm (đồng)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4
	Tài sản 4: Nhà, đất tại địa chỉ: Tổ 16 phường Hà Giang 2 (Trụ sở làm việc thuế cơ sở 6, Thuế tỉnh Tuyên Quang, trước là trụ sở làm việc Đội thuế Minh Khai cũ)
	94,1
	121,0
	212.061,0
	25.659.391,0
	2.138.283,0
	10 năm
	Kinh doang thương mại, dịch vụ
	

	5
	
Tài sản 5: Nhà, đất tại địa chỉ: Tổ 11 phường Hà Giang 2 (Trung tâm văn hóa thông tin và dịch lịch thành phố cũ)

	999,0
	686,8
	391.420,0
	268.828.099,0
	22.402.342,0
	10 năm
	Kinh doanh thương mại, dịch vụ
	



2

